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     H¶i s¶n Thñy TriÒu §á

             Sè 391 NguyÔn Khang, CÇu GiÊy.




BÁO GIÁ MÓN ĂN THEO THỰC ĐƠN
(Áp dụng từ ngày 01/04/2010)

	Khai vị
	

	Súp Hải sản
	15.000đ/bát

	Súp tôm
	15.000đ/bát

	Súp cua bể
	15.000đ/bát

	Dưa chuột chẻ
	10.000đ/đĩa

	Salát Nga
	40.000đ/đĩa

	Salát dưa cà
	20.000đ/đĩa

	Salát thập cẩm
	30.000đ/đĩa

	Ngô chiên
	25.000đ/đĩa

	Khoai tây chiên
	25.000đ/đĩa

	Khoai lang chiên
	25.000đ/đĩa

	Nộm
	

	Nộm sứa cung đình
	70.000đ/đĩa

	Nộm sứa thập cẩm
	70.000đ/đĩa

	Nộm hải sản 
	50.000đ/đĩa

	Nôm cua bể
	50.000đ/đĩa

	Rau 
	

	Cà rốt trần, luộc
	20.000đ/đĩa

	Quả su su luộc
	20.000đ/đĩa

	Ngồng cải luộc chấm trứng
	25.000đ/đĩa

	Rau muống luộc hoặc xào tỏi
	20.000đ/đĩa

	Rau lang luộc hoặc xào tỏi
	20.000đ/đĩa

	Rau bí luộc hoặc xào tỏi
	20.000đ/đĩa

	Ngọn su su luộc hoặc xào tỏi
	20.000đ/đĩa

	Mùng tơi luộc hoặc xào tỏi
	20.000đ/đĩa

	Các món xào
	

	Bắp cải xào miến tôm Thái Lan
	60.000đ/đĩa

	Hải sản xào Thuỷ Triều Đỏ
	60.000đ/đĩa

	Bao tử cá basa xào dưa
	60.000đ/đĩa

	Bao tử cá basa xào hành nấm
	60.000đ/đĩa

	Cá giòn xào hành nấm
	60.000đ/đĩa

	Cá giòn xào lúc lắc
	60.000đ/đĩa

	Cá giòn xào dưa
	60.000đ/đĩa

	Miến (mỳ) xào hải sản
	40.000đ/đĩa

	Miến (mỳ) xào cua
	40.000đ/đĩa

	Cá sấu
	Theo thời giá

	Cá sấu hấp 
	

	Cá sấu rang muối
	

	Da cá sấu chiên giòn
	

	Cá sấu nướng
	

	Cá sấu xào
	

	Cá sấu tần thuốc bắc
	

	Tôm hùm bông
	1.900.000đ/kg (1,2kg/con trở lên)

	Tôm hùm xanh
	920.000đ/kg (0,3-0,5kg/con)

	Tôm hùm đỏ
	920.000đ/kg (0,3-0,5kg/con)

	Tôm muni đen
	800.000đ/kg (0,3-0,5kg/con)

	Tôm muni đỏ
	1.450.000đ/kg (0,3-0,5kg/con)

	Tôm hùm đánh tiết canh
	

	Gỏi tôm hùm
	

	Tôm hùm hấp
	

	Tôm hùm nướng
	

	Tôm hùm rang muối
	

	Tôm hùm chiên Thái Lan
	

	Cháo tôm hùm
	

	Cua Thịt
	270.000đ/kg

	Cua thịt hấp
	

	Cua thịt rang muối
	

	Cua thịt rang me
	

	Cua thịt nướng bỏ lò
	

	Cua thịt sốt bơ chanh
	

	Cua gạch
	330.000đ/kg

	Cua gạch hấp
	

	Cua gạch rang muối
	

	Cua gạch rang me
	

	Cua gạch nướng bỏ lò
	

	Cua gạch sốt bơ chanh
	

	Cua nàng TTĐ
	250.000đ/kg

	Cua nàng hấp
	

	Cua nàng rang muối
	

	Cua nàng rang me
	

	Cua nàng nướng bỏ lò
	

	Cua nàng sốt bơ chanh
	

	Ghẹ
	330.000đ/kg (Ghẹ xanh)

	Ghẹ hấp
	350.000đ/kg (Ghẹ đỏ)

	Ghẹ rang muối
	

	Ghẹ rang me
	

	Ghẹ nướng bỏ lò
	

	Ghẹ sốt bơ chanh
	

	Bề bề
	180.000đ/kg

	Bề bề đánh tiết canh (đặt trước)
	

	Bề bề hấp
	

	Bề bề rang muối
	

	Bề bề chiên Thái Lan
	

	Bề bề nướng ngũ vị
	

	Tôm sú
	350.000đ/kg

	Gỏi tôm sú
	

	Tôm sú hấp
	

	Tôm sú rang muối
	

	Tôm sú rang me
	

	Tôm sú chiên Thái Lan
	

	Tôm sú chiên bơ
	

	Tôm sú nướng
	

	Tu hài
	27.000đ/1con

	Tu hài hấp
	

	Tu hài nướng mỡ hành
	

	Tu hài nướng tiêu ớt
	

	Tu hài xào trứng muối
	

	Ngao
	35.000đ/đĩa

	Ngao hấp
	

	Ngao nướng mỡ hành
	

	Ngao xào xả ớt
	

	Ngao xào hành răm
	

	Ngao xào dưa
	

	Ngao mật to
	60.000đ/đĩa

	Ngao mật hấp
	

	Ngao mật nướng mỡ hành
	

	Ngao mật nướng tiêu
	

	Ngán
	300.000đ/kg

	Rượu tiết ngán
	

	Ngán hấp
	

	Ngán nướng mỡ hành
	

	Ngán xào xả ớt
	

	Ngán xào hành răm
	

	Ngán xào dưa
	

	Sò 
	

	Sò huyết hấp rượu thơm
	40.000đ/đĩa

	Sò huyết trần
	40.000đ/đĩa

	Sò huyết nướng
	40.000đ/đĩa

	Sò điệp nướng mỡ hành
	70.000đ/đĩa

	Sò điệp xào gừng
	70.000đ/đĩa

	Hàu sữa
	120.000đ/kg

	Gỏi hàu 
	

	Hàu nướng mỡ hành
	

	Hàu nướng trứng bơ
	

	Cháo hàu
	

	Ốc hương
	450.000đ/kg

	Ốc hương hấp 
	

	Ốc hương nướng 
	

	Ốc hương xào xả ớt
	

	Mực
	

	Chả mực Thuỷ Triều Đỏ
	60.000đ/1đĩa

	Mực ống hoặc mực lá chiên bơ tỏi
	60.000đ/1đĩa

	Mực ống hoặc mực lá xào cần tỏi
	60.000đ/1đĩa

	Mực ống hoặc mực lá xào dưa
	60.000đ/1đĩa

	Hấp rượu thơm
	60.000đ/1đĩa

	Mực trứng hấp trái thơm
	70.000đ/1đĩa

	Mực trứng nướng
Mực khô nướng
	70.000đ/1đĩa
40.000đ/1con

	Mực 1 nắng nướng
	50.000đ/1con

	Ruốc biển (Bạch tuộc con)
	

	Ruốc biển hấp tương ớt lá ổi
	100.000đ/1đĩa

	Ruốc biển hấp cần tỏi
	100.000đ/1đĩa

	Ruốc biển xào chua ngọt
	100.000đ/1đĩa

	Ruốc biển xào cần tỏi
	100.000đ/1đĩa

	Ruốc biển nướng tiêu ớt
	100.000đ/1đĩa

	Ruốc biển rang muối
	100.000đ/1đĩa

	Baba
	Theo thời giá

	Rượu tiết -mật ba ba
	

	Ba ba rang muối
	

	Ba ba Ủ muối
	

	Ba ba chuối đậu
	

	Ba ba hầm sâm
	

	Ba ba hồng xíu
	

	Ba ba nướng
	

	Ba ba nấu rượu vang
	

	Nộm diềm ba ba
	

	Cá trình
	350.000 đ/kg

	Cá trình nướng than hoa
	

	Cá trình nướng giấy bạc
	

	Cá trình om chuối đậu
	

	Cá trình om giềng mẻ
	

	Cá trình om dưa
	

	Cá tầm
	390.000 đ/kg

	Gỏi cá tầm
	

	Cá tầm hấp 
	

	Cá tầm nướng
	

	Cá tầm xào 
	

	Cá tầm sáo
	

	Cá tầm om dưa
	

	Cá tầm om giềng mẻ
	

	Cá song
	390.000 đ/kg

	Gỏi – Cháo Cá song
	

	Cá song hấp xì dầu
	

	Cá song hấp bia
	

	Cá song chiên
	

	Rắn biển
	Theo thời giá

	Tiết - rượu rắn biển
	

	Rắn biển viên dán
	

	Rắn biển chiên giòn
	

	Rắn biển nướng
	

	Rắn biển xào xả ớt
	

	Cá Diêu hồng
	140.000 đ/kg

	Cá diêu hồng hấp xì dầu
	

	Cá diêu hồng hấp bia
	

	Cá diêu hồng chiên xù
	

	Cá bống bớp
	30.000đ/con

	Cá bống bớp nấu lá lốt
	

	Cá bống bớp nướng dân tộc
	

	Cá bống bớp nấu chua
	

	Cá bống bớp om giểng mẻ
	

	Cá hồi
	

	Gỏi cá hồi
	100.000đ/đĩa

	C¸ håi n­íng b¬ tái
	100.000đ/đĩa

	Các món lẩu
	

	Lẩu hải sản
	300.000đ/nồi

(3-4 người)

	Lẩu hải sản
	 500.000đ/nồi

(5-6 người)

	Lẩu cá giòn
	200.000đ – 350.000đ/nồi

	Lẩu ba ba
	Theo kg

	Lẩu cá trình
	Theo kg

	Lẩu cua bể
	Theo kg

	Lẩu gh
	Theo kg

	Lẩu cá tầm
	Theo kg

	Ốc mỡ
	

	Ốc mỡ xào xả ớt
	60.000đ/ đĩa

	Ôc mỡ hấp
	60.000đ/đĩa

	Ốc tù - và
	

	Hấp
	300.000đ/ kg

	Ủ muối
	

	Nướng
	

	Cơm 
	

	Cơm cá thu kho tộ
	50.000đ/tộ

	Cơm cá thu sốt cà chua
	50.000đ/đĩa

	Thăn lợn rim tiêu
	35.000đ/đĩa

	Ba chỉ rang trái cạnh
	30.000đ/đĩa

	Trứng đúc thịt
	35.000đ/đĩa

	Trứng tráng
	25.000đ/đĩa

	Canh
	

	Canh ngao chua
	25.000đ/bát

	Canh ngao mùng tơi
	25.000đ/bát

	Canh ngao nấu rau cải
	25.000đ/bát

	Canh cá chua
	30.000đ/bát

	Canh chua thịt
	25.000đ/bát

	Canh cải thịt
	25.000đ/bát


	Đồ uống
	

	Rượu Vodka Hà Nội (trai nhỏ)
	35.000đ/chai

	Rượu Vodka Hà Nội (trai to)
	70.000đ/chai

	Rượu Vodka Victory (29%)
	55.000đ/chai

	Rượu Vodka Victory (39,5%)
	75.000đ/chai

	Rượu Vodka Zelka xanh (39,5%)
	100.000đ/chai

	Rượu Vodka Zelka (35%)
	90.000đ/chai

	Rượu Vodka Zelka (29,5%)
	80.000đ/chai

	Rượu Vodka Zelka (25%)
	110.000đ/chai

	Rượu Vodka Kingbas 
	110.000đ/chai

	Rượu Vodka Kingles (to)
	120.000đ/chai

	Rượu Vodka Kingles (nhỏ)
	85.000đ/chai

	Rượu Sakê (300ml-35%)
	50.000 đ/chai

	Rượu Sakê(500ml-35%)
	80.000 đ/chai

	Rượu Sakê (750ml-29,5%)
	95.000 đ/chai

	Rượu Vodka tiết ngán
	75.000 đ/chai

	Rượu nếp cái hoa vàng (chai nhỏ)
	35.000 đ/chai 

	Rượu nếp cái hoa vàng (chai to)
	70.000 đ/chai 

	Rượu bọ cạp (chai nhỏ)
	40.000 đ/chai

	Rượu bọ cạp (chai to)
	70.000 đ/chai

	Rượu bào ngư (chai nhỏ)
	50.000 đ/chai

	Rượu bào ngư (chai to)
	120.000 đ/chai

	Rượu sâu chíp (chai nhỏ)
	45.000 đ/chai

	Rượu sâu chíp (chai to)
	70.000 đ/chai

	Rượu nếp cẩm (chai nhỏ)
	35.000 đ/chai

	Rượu nếp cẩm (chai to)
	60.000 đ/chai

	Rượu thuốc Tây bắc (chai nhỏ)
	40.000 đ/chai

	Rượu thuốc Tây bắc (chai to)
	65.000 đ/chai

	Rượu dừa
	65.000 đ/chai

	Bia Hà Nội
	15.000 đ/chai

	Bia Heniken
	20.000 đ/chai

	Nước ngọt (các loại)
	

	Rượu nếp đục (trai to)
	50.000 đ/chai

	Rượu nếp đục (trai nhỏ)
	30.000 đ/chai

	Rượu Vodka Nga :

- Putinka :

- Gzhelka : 

Rượu Vang Chilê :

- Mancura Sauvignon Blanc (vang trắng)

- La Joya Varietals Blanc (vang trắng)

- La Joya Varietals Cabernet Sauvigvon (vang đỏ)

Rượu vang Pháp :

- 6 Sens – blanc (vang trắng)

- Gran Val Merlot (vang đỏ)
	130.000 đ/chai
130.000 đ/chai
243.000 đ/chai

318.000 đ/chai

318.000 đ/chai

390.000 đ/chai

195.000 đ/chai
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